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Phụ lục I
SỐ GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

                                                                                            ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
	Năm 2020
	Năm 2025

	Địa bàn
	
	

	Tổng số
	55
	57

	- Tp.Biên Hòa
	17
	18

	- Huyện Vĩnh Cửu
	03
	03

	- Huyện Tân Phú
	03
	03

	- Huyện Ðịnh Quán
	04
	04

	- Huyện Xuân Lộc
	05
	05

	- Tx.Long Khánh
	03
	03

	- Huyện Thống Nhất
	03
	03

	- Huyện Long Thành
	04
	05

	- Huyện Nhơn Trạch
	04
	04

	- Huyện Trảng Bom
	06
	06

	- Huyện Cẩm Mỹ
	03
	03




Phụ lục II
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN TP. BIÊN HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 

						                              ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
	Năm 2020
	Năm 2025

	Địa bàn
	
	

	Tổng số
	2.901
	2.905

	- Phường An Bình
	165
	165

	- Phường Bửu Hòa
	69
	69

	- Phường Bình Ða
	64
	64

	- Phường Bửu Long
	94
	94

	- Phường Hoà Bình
	32
	32

	- Phường Hố Nai
	113
	113

	- Phường Long Bình
	270
	270

	- Phường Long Bình Tân
	156
	156

	- Phường Quyết Thắng
	64
	64

	- Phường Quang Vinh
	65
	65

	- Phường Thanh Bình
	22
	25

	- Phường Tam Hiệp
	110
	110

	- Phường Tam Hòa
	59
	59

	- Phường Tân Biên
	121
	121

	- Phường Thống Nhất
	82
	82

	- Phường Tân Hiệp
	109
	109

	- Phường Tân Hoà
	135
	135

	- Phường Tân Mai
	67
	67

	- Phường Tân Phong
	156
	156

	- Phường Tân Tiến
	54
	55

	- Phường Tân Vạn
	51
	51

	- Phường Trảng Dài
	221
	221

	- Phường Trung Dũng
	97
	97

	- Xã Hóa An
	96
	96

	- Xã Hiệp Hoà
	44
	44

	- Xã Tân Hạnh
	29
	29

	- Xã An Hoà
	70
	70

	- Xã Long Hưng
	20
	20

	- Xã Phước Tân
	120
	120

	- Xã Tam Phước
	146
	146



Phụ lục III
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

							                    ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	461
	462

	- TT. Vĩnh An
	84
	85

	- Xã Phú Lý
	43
	43

	- Xã Mã Ðà
	27
	27

	- Xã Vĩnh Tân
	61
	61

	- Xã Trị An
	14
	14

	- Xã Thiện Tân
	21
	21

	- Xã Thạnh Phú
	79
	79

	- Xã Tân Bình
	36
	36

	- Xã Hiếu Liêm
	13
	13

	- Xã Tân An
	35
	35

	- Xã Bình Hòa
	23
	23

	- Xã Bình Lợi
	25
	25






















Phụ lục IV
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

				                                                ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	548
	549

	- TT. Tân Phú
	81
	82

	- Xã Phú Bình
	39
	39

	- Xã Phú Lâm
	47
	47

	- Xã Phú Thanh
	43
	43

	- Xã Phú Lộc
	28
	28

	- Xã Trà Cổ
	22
	22

	- Xã Phú Điền
	26
	26

	- Xã Phú Lập
	23
	23

	- Xã Phú An
	15
	15

	- Xã Núi Tượng
	17
	17

	- Xã Đăk Lua
	20
	20

	- Xã Nam Cát Tiên
	18
	18

	- Xã Phú Sơn
	31
	31

	- Xã Phú Trung
	25
	25

	- Xã Thanh Sơn
	19
	19

	- Xã Phú Xuân
	41
	41

	- Xã Phú Thịnh
	29
	29

	- Xã Tà Lài
	24
	24





Phụ lục V
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

					                                      ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	686
	687

	- TT. Định Quán
	74
	75

	- Xã Suối Nho
	46
	46

	- Xã La Ngà
	52
	52

	- Xã Gia Canh
	65
	65

	- Xã Phú Túc
	42
	42

	- Xã Túc Trưng
	34
	34

	- Xã Phú Ngọc
	62
	62

	- Xã Phú Hòa
	22
	22

	- Xã Phú Cường
	44
	44

	- Xã Phú Vinh
	56
	56

	- Xã Phú Lợi
	49
	49

	- Xã Ngọc Định
	26
	26

	- Xã Phú Tân
	33
	33

	- Xã Thanh Sơn
	81
	81





Phụ lục VI
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUÂN LỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

					                                      ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	761
	762

	- TT. Giá Ray
	57
	57

	- Xã Xuân Bắc
	61
	61

	- Xã Suối Cao
	30
	30

	- Xã Xuân Thành
	32
	32

	- Xã Xuân Thọ
	62
	62

	- Xã Xuân Trường
	61
	61

	- Xã Xuân Hòa
	42
	43

	- Xã Xuân Hưng
	82
	82

	- Xã Xuân Tâm
	89
	89

	- Xã Suối Cát
	43
	43

	- Xã Xuân Hiệp
	51
	51

	- Xã Xuân Phú
	53
	53

	- Xã Xuân Định
	29
	29

	- Xã Bảo Hoà
	41
	41

	- Xã Lang Minh
	28
	28







Phụ lục VII
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LONG KHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

				                                                ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	460
	462

	- Phường Xuân Bình
	30
	31

	- Phường Xuân An
	43
	43

	- Phường Xuân Hòa
	26
	26

	- Phường Xuân Trung
	39
	40

	- Phường Xuân Thanh
	31
	31

	- Phường Phú Bình
	16
	16

	- Xã Bàu Trâm
	18
	18

	- Xã Bảo Vinh
	50
	50

	- Xã Bảo Quang
	33
	33

	- Xã Suối Tre
	34
	34

	- Xã Xuân Lập
	29
	29

	- Xã Bàu Sen
	18
	18

	- Xã Xuân Tân
	31
	31

	- Xã Hàng Gòn
	35
	35

	- Xã Bình Lộc
	27
	27



















Phụ lục VIII
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỐNG NHẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

				                                                ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	519
	520

	- Xã Xuân Thạnh
	37
	37

	- Xã Quang Trung
	73
	73

	- Xã Xuân Thiện 
	32
	33

	- Xã Bàu Hàm 2
	62
	62

	- Xã Gia Tân 1
	51
	51

	- Xã Lộ 25
	38
	38

	- Xã Gia Tân 2
	47
	47

	- Xã Hưng Lộc
	35
	35

	- Xã Gia Tân 3
	70
	71

	- Xã Gia Kiệm
	74
	74
























Phụ lục IX
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

				                                                ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	705
	709

	- TT. Long Thành
	100
	100

	- Xã An Phước
	82
	82

	- Xã Bình An
	26
	26

	- Xã Long Đức
	32
	32

	- Xã Lộc An
	22
	22

	- Xã Bình Sơn
	38
	38

	- Xã Tam An
	37
	37

	- Xã Cẩm Đường
	30
	30

	- Xã Long An
	52
	52

	- Xã Suối Trầu
	22
	26

	- Xã Bàu Cạn
	47
	47

	- Xã Long Phước
	59
	59

	- Xã Phước Bình
	41
	41

	- Xã Tân Hiệp
	36
	36

	- Xã Phước Thái
	81
	81





Phụ lục X
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

					                                      ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	627
	629

	- Xã Phú Hội
	112
	112

	- Xã Phú Hữu
	31
	31

	- Xã Phước Khánh
	32
	32

	- Xã Phước Thiền
	119
	119

	- Xã Phước An
	40
	40

	- Xã Đại Phước
	38
	39

	- Xã Vĩnh Thanh
	37
	37

	- Xã Phú Thạnh
	42
	43

	- Xã Hiệp Phước
	62
	62

	- Xã Phú Đông
	43
	43

	- Xã Long Tân
	31
	31

	- Xã Long Thọ
	40
	40






















[bookmark: _GoBack]Phụ lục IX
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

				                                                 ĐVT: Giấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	927
	929

	- TT. Trảng Bom
	74
	74

	- Xã Cây Gáo
	35
	35

	- Xã Thanh Bình
	41
	41

	- Xã Sông Trầu
	76
	76

	- Xã Đồi 61
	36
	36

	- Xã An Viễn
	21
	21

	- Xã Bàu Hàm
	34
	34

	- Xã Sông Thao
	38
	39

	- Xã Hưng Thịnh
	34
	35

	- Xã Đông Hòa
	38
	38

	- Xã Trung Hòa
	41
	41

	- Xã Tây Hòa
	42
	42

	- Xã Quãng Tiến
	47
	47

	- Xã Bình Minh
	72
	72

	- Xã Giang Điền
	20
	20

	- Xã Bắc Sơn
	151
	151

	- Xã Hố Nai 3
	127
	127






Phụ lục XII
SỐ GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
ĐƯỢC PHÉP CẤP TỐI ĐA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM MỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBND
ngày … tháng  … năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

					                                      ĐVT: G iấy phép
	Thời gian
Địa bàn
	Năm 2020
	Năm 2025

	Tổng số
	490
	493

	- Xã Long Giao
	23
	23

	- Xã Xuân Mỹ
	38
	38

	- Xã Nhân Nghĩa
	23
	26

	- Xã Sông Nhạn
	29
	29

	- Xã Thừa Đức
	29
	29

	- Xã Xuân Quế
	29
	29

	- Xã Xuân Đường
	21
	21

	- Xã Sông Ray
	58
	58

	- Xã Bảo Bình
	50
	50

	- Xã Xuân Đông
	64
	64

	- Xã Lâm San
	29
	29

	- Xã Xuân Bảo
	34
	34

	- Xã Xuân Tây
	63
	63










